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Đồng kính gửi
	- Các ông Bộ trưởng các Bộ,
- Ủy ban hành chính các tỉnh, thành, khu và khu vực Vĩnh linh
-Các Sở, Ty tài chính và Ban Thể dục thể thao các tỉnh, thành,khu và khu vực Vĩnh linh,
- Tổng Công đoàn Việt Nam


Căn cứ vào phương hướng của thường vụ  Hội đồng Chính phủ giải quyết vấn đề này trong phiên họp ngày 22-3-1962 “… trong hoàn cảnh hiện nay Nhà nước chỉ giải quyết vấn đề đài thọ, bồi dưỡng đối với những vận động viên có trình độ kỹ thuật cao, trong các cuộc luyện tập, thi đấu, biểu diễn do Ủy ban Thể dục thể thao tổ chức, còn luyện tập thi đấu do địa phương,các ngành tổ chức thì chủ yếu dựa vào tiền thu trong hoạt động thể dục thể thao mà đài thọ, bồi dưỡng để phát triển phong trào…”. 

Phong trào thể dục thể thao nước ta được xây dựng và phát triển trong hoàn cảnh nền kinh tế đang trên những năm đầu của kế hoạch năm năm lần thứ nhất, chúng ta đang phải tập trung mọi khả năng vào công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mặt khác trong lĩnh vực văn hóa xã hội, không riêng gì hoạt động thể dục thể thao mà mọi hoạt động khác cũng đòi hỏi phát triển để phục vụ cho lao động sản xuất, hoạt động thể dục thể thao lại là một hoạt động rộng rãi của quần chúng, là nghĩa vụ và quyền lợi thiết thân của mọi người, cho nên trong hoàn cảnh thực tế hiện nay Nhà nước chỉ có thể giải quyết việc đài thọ bồi dưỡng với mức độ tối thiểu, trong phạm vi và đối tượng nhất định, ngoài khả năng có hạn của Nhà nước, việc đài thọ, bồi dưỡng cho phong trào rộng rãi chủ yếu dựa vào tiền thu, và sự đóng góp xây dựng của đông đảo quần chúng.

Căn cứ vào tinh thần cuộc họp liên Bộ, Ủy ban Thể dục thể thao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thống nhất ý kiến.

Ủy ban Thể dục thể thao và Bộ Tài chính ra thông tư liên Bộ quy định một số nguyên tắc, chế độ về đài thọ bồi dưỡng cho những hoạt động thể dục thể thao sau đây:

I. NGUYÊN TẮC THU CHI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO.
1. Nói chung mọi cuộc thi đấu, biểu diễn Thể dục thể thao đều phải thu để chi. Cần có biện pháp tăng thu để đáp ứng chi phí ngày càng nhiều của phong trào, giảm bớt một  phần chi phí tốn kém ngân sách Nhà nước. 

Nhưng trong hoàn cảnh  hiện nay,có môn chưa thu được, hoặc do nhu cầu phục vụ phong trào mà không thu thì: nếu ở Trung ương Ủy ban Thể dục thể thao trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính để quyết định, nếu thuộc Tổng Công đoàn và các ngành tổ chức thì Ban Thể dục thể thao báo cáo với Bộ Sở quan,Tổng Công đoàn và thỏa thuận với Bộ Tài chính để quyết định, nếu ở các địa phương thì Ban Thể dục thể thao trao đổi với Ty, Sở Tài chính và báo các với Ủy ban hành chính địa phương để quyết định.

2. Những cuộc thi đấu biểu diễn do Ủy ban Thể dục thể thao tổ chức, hoặc Ủy ban Thể dục thể thao ủy nhiệm cho các địa phương, các ngành tổ chức thì việc thu và chi tiến hành theo nguyên tắc gắn thu bù chu, Nhà nứơc xét duyệt và cấp phát số chênh lệch.

Riêng những cuộc thi đấu bóng đá do Ủy ban thể dục thể thao tổ chức thì tổng số tiền thu trừ đi tiền chi phí trong trận đấu (như tiền lộ phí và bồi dưỡng trong trận đấu cho vận động viên, tiền tổ chức phí..) còn bao nhiêu trích 60%  nộp Nhà nước, còn 40% để trợ cấp cho các đội tham gia thi đấu làm tiền trang bị và bồi dưỡng trong tập luyện (đối với những đội tham gia thi đấu mà do Nhà nước quản lý và đài thọ  mọi mặt thì phần trợ cấp của mình sẽ phải nộp Nhà nước).

 Nếu là thi đấu bóng đá quốc tế thì tổng số tiền thu, trừ các chi phí về tổ chức các trận đấu và tiền trợ cấp các đội tham gia, do Ủy ban Thể dục thể thao tuỳ từng trường hợp cụ thể quy định tối thiểu là 300đ, tối đa là 500đ cho mỗi đội để trang bị và bồi dưỡng trong khi chuẩn bị luyện tập và thi đấu quốc tế, còn bao nhiêu phải nộp cho Nhà nước. Việc sử dụng số tiền trợ cấp này phải được Ban Thể dục thể thao các cấp quản lý chặt chẽ, sắm sửa, trang bị và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định chung.

3. Những cuộc thi đấu, biểu diễn do Ban Thể dục thể thao các tỉnh, thành, khu tự tổ chức thì việc chi phí, đài thọ, bồi dưỡng chủ yếu là dựa vào tiền thu. Trường hợp có môn chưa thu được hay thu ít, không có đủ để chi phí, Ban Thể dục thể thao sẽ dự trù đề nghị với các Ty, Sở Tài chính và Ủy ban hành chính để quyết định việc chi phí đài thọ, bồi dưỡng.

- Riêng những cuộc thi đấu bóng đá do Ban Thể dục thể thao thành phố Hà nội, Hải phòng, và Nam định tự tổ chức và thu tiền vé, hoặc được Ủy ban Thể dục thể thao uỷ nhiệm tổ chức và thu tiền vé tại ba thành phố trên thì trích 25% của tổng số tiền thu nộp tiền sân bãi, số tiền còn lại sẽ trích 40% để trợ cấp cho các đội tham gia thi đấu (đội nào do ngân sách Nhà nước quản lý và đài thọ mọi mặt thì nộp cả phần mình vào ngân sách) còn 60% thì chi phí cho trận đấu, nếu thiếu thì được cấp thêm, nếu thừa thì nộp ngân sách địa phương.

4. Đặc biệt đối với những địa phương miền núi chưa đủ khả năng tổ chức và thu nhập quá ít thì việc thu, chi sẽ tiến hành theo hình thức quản lý toàn diện, nếu thu được thì nộp ,còn chi phí,trang bị, bồi dưỡng do ban Thể dục thể thao lập dự trù cụ thể đề nghị với Sở, Ty Tài chính, báo cáo Ủy ban hành chính xét và quyết định.

5. Những hoạt động Thể dục thể thao của Công đoàn tổ chức, việc thu, chi do điều lệ của Tổng Công đoàn quy định trong phạm vi nguyên tắc và tiêu chuẩn chung.

Căn cứ vào nguyên tắc trên, Ban Thể dục thể thao các tỉnh, thành, khu vực và các Sở, Ty Tài chính tuỳ theo tính chất của từng cuộc thi đấu, biểu diễn  mà quản lý giám đốc việc thu, chi cho chặt chẽ.

II. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CỤ THỂ.
1. Luyện tập thi đấu do Ủy ban Thể dục thể thao tổ chức và quản lý.

a) Vận động viên và huấn luyện viên lái máy bay thể thao, tàu lượn được hưởng mức ăn bồi dưỡng thường xuyên là 2đ00 một ngày. Khi trực tiếp làm nhiệm vụ tập luyện hay huấn luyện thì được hưởng 3đ50 một ngày. Cụ thể là tự trích tiền lương đài thọ tiền ăn tối thiểu một ngày 0đ70, còn  được cấp thêm 1đ30 hoặc 2đ80 tiền bỗi dưỡng.

b) Vận động viên và huấn luyện viên nhảy dù thì được hưởng mức ăn bồi dưỡng thường xuyên là 2đ00 một ngày, khi trực tiếp làm nhiệm vụ tập luyện hay huấn luyện nhảy dù bằng tháp được hưởng mức 2đ500 một ngày, nếu nhảy dù trên máy bay thì được hưởng 3đ00 một ngày. Tự trích tiền lương đài thọ tiền ăn tối thiểu 0đ70 một ngày, còn được cấp thêm 1đ30, 1đ80 hay 2đ30 tiền bồi dưỡng.

c) Vận động viên các đội tập trung hưởng chế độ ăn bồi dưỡng thường xuyên trong luyện tập thống nhất là 2đ00 một ngày( tự đài thọ tiền ăn tối thiểu 0đ70 một ngày, được cấp thêm 1đ30 tiền bồi dưỡng). Huấn luyện viên được cấp thêm tiền bồi dưỡng 0đ40 một ngày trong lúc làm nhiệm vụ.

d) Các cuộc biểu diễn hay thi đấu giải vô địch chung kết toàn miền Bắc hoặc các cuộc biểu diễn thi đấu khác do Ủy ban Thể dục thể thao tổ chức hoặc Ủy Ban uỷ nhiệm cho các địa phương tổ chức thì:

- Tiền bồi dưỡng thi đấu chia làm hai mức: mức tối đa ( loại A) là 2đ40, mức tối thiểu (loại B) là 1đ60 một ngày (ngoài tiền ăn tối thiểu). Khi tham gia thi đấu quốc tế ngoài mức bồi dưỡng trên được tăng thêm 1đ00 một ngày trong thời gian cần thiết do Ủy ban Thể dục thể thao quy định. Đội nào đã được Ủy ban Thể dục thể thao đài thọ tiền bồi dưỡng trong luyện tập thường xuyên thì trong những ngày thi đấu chỉ cấp thêm số chênh lêch.

Nếu vận động viên là quần chúng nhân dân không có lương thì được đài thọ cả tiền  ăn tối thiểu. Việc phân loại từng môn để định mức bồi dưỡng và thời gian bồi dưỡng trong từng trận thi đấu sẽ do Ủy ban Thể dục thể thao quy định chi tiết.

- Tiền lệ phí khứ hồi, ngủ trọ sẽ đài thọ theo thể lệ chung hiện hành.

- Đối với cán bộ nhân viên phục vụ thì nếu là trọng tài chính của môn nào sẽ hưởng của vận động viên môn đó, còn trọng tài phụ loại A sẽ được hưởng thấp hơn trọng tài chính là 0đ80, trọng tài phụ loại B hưởng thấp hơn trọng tài chính là 0đ60. Cán bộ nhân viên phục vụ khác được cấp tiền thù lao là 0đ80 một trận hay một buổi. Nếu phải thuê trong nhân dân thì trả theo tiền thuê công nhật hiện hành.

Việc phân loại trọng tài và định thời gian trợ cấp cho toàn bộ nhân viên phục vụ thi đấu sẽ do Ủy ban Thể dục thể thao quy định chi tiết.

GHI CHÚ: Những cuộc biểu diễn thi đấu do Tổng Công đoàn tổ chức, mức đài thọ  bồi dưỡng trong luyện tập biểu diễn, thi đấu nên áp dụng thấp hơn hoặc tối đa bằng mức chung của Ủy ban Thể dục thể thao.

e) Đối với các đội Thể dục thể thao đi ra thi đấu,biểu diễn ở nước ngoài, nói chung được hưởng theo chế độ cán bộ, nhân viên loại B đi công tác nước ngoài. Riêng tiền tiêu vặt thì cán bộ loại nào hưởng theo loại ấy.

f) Học viên trường trung cấp Thể dục thể thao trong thời gian nghỉ hè chỉ được hưởng tiền học bổng 22đ00 một tháng.

2. Luyện tập thi đấu do Ban Thể dục thể thao các tỉnh, thành, khu và các ngành tổ chức.

Trong tình hình hiện nay, phong trào phát triển chưa đồng đều, nhu cầu luyện tập thi đấu mỗi nơi một khác kinh phí thể dục thể thao có hạn, khả năng thu nơi nhiều nơi ít, chưa có cơ sở thực tế để quy định thành tiêu chuẩn thống nhất, do đó việc đài thọ, bồi dưỡng trong luyện tập thi đấu do Ban Thể dục thể thao các tỉnh, thành, khu và các ngành tổ chức thì căn cứ vào nguyên tắc thu chi quy định ở trên, xét nhu cầu tập luyện thi đấu, dựa vào khả năng thu và kinh phí của địa phương mình mà thảo luận với cơ quan tài chính và đề nghị Ủy ban hành chính ấn định mức độ đài thọ trang bị, bồi dưỡng trong những phạm vi:

a) Tiền trang bị và bồi dưỡng tối thiểu trong luyện tập cho huấn luỵên viên, vận động viên từng bộ môn trong những lúc cần thiết do Ban Thể dục thể thao tỉnh, thành, khu tổ chức.

b) Tiền chi phí trong các trận thi đấu, biểu diễn gồm tổ chức phí, tiền lộ phí và tiền bồi dưỡng cho vận động viên lúc thi đấu biểu diễn, tối đa không quá tiêu chuẩn của Trung ương , nhưng tối thiểu cũng đủ để bù đắp một phần năng lượng của vận động viên là 0đ60 một ngày.

c) Tiền đài thọ trợ cấp cho các đội mà địa phương mình mời đến, do địa phương mình tổ chức và thu tiền vế, thì tuỳ khả năng thu nhập mà trao đổi thương lượng với đội bạn trên tinh thần công tác và phục vụ cho phong trào chung.

3. Chế độ đài thọ đối với trường sơ cấp Thể dục thể thao.

Đối với giáo viên và học viên các trường sơ cấp Thể dục thể thao, tiền bồi dưỡng được đài thọ mỗi tháng 6đ00. Còn tiền ăn tuỳ theo mức sinh hoạt trung bình của địa phương, Ban Thể dục thể thao thảo luận với cơ quan Tài chính và báo cáo Ủy banh hành chính xét và quyết định.

Đối với học viên, nếu là công nhân viên chức và  xã viên các hợp tác xã thủ công nghiệp,do cơ quan, do Liên hiệp Công đoàn hay do hợp tác xã cử đến học thì do cơ quan cử đi chịu trách nhiệm trả lương, học viên phải nộp cho nhà trường tiền ăn theo quy định. Ban Thể dục thể thao chỉ cấp tiền bồi dưỡng 6đ00 một tháng.

Đối với học viên là học sinh và  xã viên hợp tác xã nông nghiệp thì được đài thọ tiền bồi dưỡng 6đ00 một tháng. Còn tiền ăn ,do cơ sở đài thọ,trường hợp chưa có hay chưa đủ khả năng đài thọ thì Ban thể dục thể thao trao đổi ý kiến với cơ quan Tài chính và báo cáo Ủy ban hành chính quyết định giúp đỡ tất cả hay một phần tiền ăn.

Trang bị tập luyện gồm dụng cụ tập, áo quần tập và giầy tập cho giáo viên , học viên,việc củng cố tu sửa trường sở và các tổ chức phí của nhà trường thì căn cứ vào nhu cầu và khả năng kinh phí, Ban Thể dục thể thao dự trù mua sắm với mức tối thiểu, cần thiết, trên tinh thần tiết kiệm và phải tổ chức bảo quản lâu dài.

Để đáp ứng nhu cầu trước mắt của phong trào, dựa vào khả năng thực tế hiện nay. Liên Bộ bước đầu quy định một số chế độ cụ thể trên đây. Trong quá trình thực hiện, có mắc mứu gì, đề nghị phản ánh cho liên Bộ biết để nghiên cứu biện pháp giải quyết.
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